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BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT 
ĐVT: VND - Giá trên chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu và VAT 

 

I. CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC 
 

Trọng lượng (gram) Nội tỉnh 
Các tỉnh đến 

300km 

HCM - Hà Nội - 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 50gr 9.000 12.000 10.000 13.000 

Từ 50gr đến 100gr 11.000 18.000 18.000 23.000 

Từ 100gr đến 250gr 13.000 25.000 22.000 29.000 

Từ 250gr đến 500gr 17.000 32.000 37.000 38.000 

Từ 500gr đến 1000gr 23.000 44.000 44.000 57.000 

Từ 1000gr đến 1500gr 28.000 52.000 55.000 64.000 

Từ 1500gr đến 2000gr 33.000 64.000 65.000 79.000 

+ 500 gr tiếp theo 2.000 6.000 14.000 15.000 

Thời gian toàn trình 12h 18h đến 24h 18h đến 24h 24h đến 48h 

II. CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM 
 

Trọng lượng (Kg) Nội tỉnh 
Các tỉnh đến 

300km 

HCM - Hà Nội - 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 2kg 23.000 58.000 56.000 63.000 

+ 500 Gr tiếp theo 2000 3.000 6.000 7.000 

Thời gian toàn trình 2 ngày 2 đến 3 ngày 4 đến 6 ngày 5 đến 7 ngày 

III. CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC, CHUYỂN PHÁT HÀNG HÓA ĐẶC BIỆT: 

MỸ PHẨM, THỰC PHẨM, CHẤT LỎNG, VACXIN, HỒ SƠ THẦU, 

ĐIỆN TỬ, HÀNG GIÁ TRỊ CAO,... 
 

Trọng lượng (Kg) 
Nội thành 

HCM 

Các tỉnh dưới 

300km 
HCM <–> HN 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 1kg 40.000 120.000 170.000 210.000 

Mỗi kg tiếp theo 12.000 23.000 28.000 30.000 

Phụ phí an ninh: 150.000/kiện 
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IV. DỊCH VỤ CỘNG THÊM 
 

Phí báo phát 5.000đ/bill 

Phí phát tận tay 10.000đ/bill 

Phí hóa đơn 10.000đ/hóa đơn 

Phí bảo hiểm vận chuyển hàng giá 

trị cao 

- Dưới 20,000,000 VNĐ: 1,5%/giá trị đơn hàng 

-  Từ 20,000,000 VNĐ trở lên: 2,5%/giá trị đơn hàng 

(tối thiếu 100.000/bill) 

Phí hàng quá khổ + 20% trên cước chính 

Cước phí chuyển hoàn Bằng cước phí chuyển đi 

Cước phí chuyển tiếp 
Bằng giá từ vị trí hiện tại của đơn hàng đến địa chỉ được yêu cầu phát 

tiếp theo. 

 

Cước thu hộ COD 

2% tổng số tiền thu hộ (không thu COD ở khu vực ngoài vùng thu – 

phát) 

(tối thiểu 20.000/bill) 

Cước phí đồng kiểm 2.000/sản phẩm, tối thiểu 20.000/bill 

Nơi đến là ngoại thành, vùng sâu 

vùng xa 

+ 20% phụ phí trên cước chính 

Thời gian toàn trình cộng thêm 24 đến 48h. 

V. GHI CHÚ 
 

- Các tỉnh đến 300km từ HCM 

Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. 

- Các tỉnh trên 300km từ HCM 

Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, 

Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Gia 

Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Kiên Giang, Cà Mau. 

Thời gian vận chuyển không tính ngày nhận hàng, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. 

Trọng lượng được so sánh giữa trọng lượng thực và trọng lượng sau quy đổi, trọng lượng nào lớn hơn sẽ 

được dùng tính cước 

Hàng hóa cồng kềnh, hàng nhẹ chuyển phát nhanh: 

+ Công thức quy đổi: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/6000 = Trọng lượng hàng (Kg) 

Hàng hóa cồng kềnh, hàng nhẹ chuyển phát chậm: 

+ Công thức quy đổi: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/3000 = Trọng lượng hàng (Kg). 

 


